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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG NĂNG 

     TỈNH ĐẮK LẮK 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

 

Bản án số: 43/2020/HS - ST 

     Ngày: 31 – 8 - 2020 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK 
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Ngọc San. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Đình Long và ông Lê Đăng Huấn. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lương Công Hà - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Năng tham gia phiên tòa: 

Ông Phan Xuân Tạo - Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Krông Buk, tỉnh 

Đắk Lắk, Tòa án nhân dân huyện Krông Năng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự 

thụ lý số 48/2020/HSST ngày 12 tháng 8 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 48/2020/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 8 năm 2020 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Nguyễn Thị C;  

Tên gọi khác: Nguyễn Thị T;                  

Sinh năm 1980; Tại: tỉnh Hà Tĩnh;   

Nơi ĐKHKTT và nơi ở trước khi phạm tội: Thôn 1, xã T, huyện K, tỉnh Đắk 

Lắk; 

Trình độ học vấn: 3/12;          Nghề nghiệp: Làm nông; 

Họ và tên cha:  Nguyễn Song O (đã chết); Họ và tên mẹ: Quách Thị L; 

Chồng: Hà Viết M, sinh năm: 1982; 

Con: 04 người con (lớn nhất sinh năm: 1999, nhỏ nhất sinh năm: 2017); 

Tiền sự: không; 

Tiền án: 03 tiền án; Năm 2012 bị Tòa án nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk 

Lắk xử phạt 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội: Trộm cắp tài sản tại Bản án 

số: 21/HSST ngày 27/02/2012; Bị Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ xử phạt 06 tháng 

tù về tội Trộm cắp tài sản tại Bản án số: 61/2012/HSST ngày 13/12/2012, tổng hợp 

bản án của Tòa án nhân dân huyện Cư M’gar, buộc bị cáo phải chấp hành 01 năm 06 

tháng tù, chưa đi thi hành án. Năm 2013, bị Tòa án nhân dân huyện Krông Năng xử 

phạt 01 năm tù về tội Trộm cắp tài sản tại Bản án số 58/HSST ngày 31/7/2013, tổng 

hợp hình phạt là 02 năm 06 tháng tù. Bị cáo được hoãn Thi hành án đến tháng 6/2020 

do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.  

Nguyễn Thị C bị tạm giữ từ ngày 27/4/2020 đến ngày 05/5/2020, sau đó bị áp 

dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngày 27/7/2020 đến trình diện để chấp hành án 

của bản án số 58/HSST ngày 31/7/2013. Hiện đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ 

Công an huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk. 

        - Người bị hại: Ông Chữ Đức B ( Vắng mặt và có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt). 
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Địa chỉ: Thôn L, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

+ Chị Lê Nguyễn Thảo L, sinh năm 1999 ( Có mặt ). 

Địa chỉ: Thôn 1, xã T, huyện K, tỉnh ĐăkLăk. 

+ Ông Trần Hữu T ( Vắng mặt). 

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk. 

       - Người làm chứng: Các ông Chữ Văn D, Nguyễn Ngọc C, Nguyễn Ngọc Q, 

Nguyễn Quốc H và Huỳnh Văn T ( Tất cả đều vắng mặt). 

Cùng địa chỉ: Thôn L, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Khoảng 09 giờ ngày 26/4/2020, Nguyễn Thị C điều khiển xe mô tô biển kiểm 

soát 47H4-6432 của C, chở con gái là chị Lê Nguyễn Thảo L, đi từ nhà ở thôn 1, xã 

T, huyện K đến thôn L, xã E, huyện K để mua quả bơ.  

Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, C và chị L đi đến khu vực vườn bơ nhà ông 

Chữ Đức B, C nhìn thấy vườn bơ có quả bơ loại 034 nên đã nảy sinh ý định vào hái 

trộm. Lúc này, C nói với chị L đi mua nước và sửa thắng xe mô tô, khi nào C gọi điện 

thoại thì chạy đến đón, chị L hỏi C “mẹ vô trong đó làm gì” thì C trả lời là: “mẹ vào hỏi 

xem người ta có bán bơ 034 không”, nghe vậy, chị L điều khiển xe mô tô đi. Sau khi chị 

L điều khiển xe đi thì C cầm 01 cây tre khô (dài khoảng hơn 330cm, đường kính 2cm 

một đầu có lồng sắt bọc vải để hái quả bơ) và 03 bao xác rắn màu xanh, đi đến phía cổng 

rào được móc vào trụ bằng một sợi dây thép, C mở cổng rào đi vào khoảng 10 m thì 

dùng cây sào tre khô bắt đầu hái trộm bơ. C hái khắp vườn bơ, khi hái xong được 74 kg 

loại bơ 034, C bỏ vào 03 bao xác rắn màu xanh mang ra cạnh hàng rào để.  

Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, phát hiện vườn bơ nhà mình bị trộm thì anh 

B và một số người dân kiểm tra, bắt quả tang C đang ở trong vườn bơ cùng với tang 

vật.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số: 24/KL-HĐĐGTS ngày 28/4/2020, của Hội 

đồng định giá thường xuyên trong tố tụng hình sự huyện Krông Năng, kết luận: 74 kg 

bơ 034 có giá trị 2.442.000 đồng.  

- Vật chứng tạm giữ:  

+ 03 báo xác rắn màu xanh bên trong có chứa quả bơ có trọng lượng 74 kg 

loại bơ 034; 01 cây tre khô dài khoảng 330 cm, đường kính 2cm, 01 bên của cây tre 

có lồng sắt bọc vải; 01 điện thoại di động Nokia màu xanh có số sêri 

356317051859636 bên trong có chứa sim số 0946.737.237 và 01 xe mô tô hiệu LiFan 

màu nâu BKS: 47H4-6432. 

Cáo trạng số 51/CT - VKS ngày 07/8/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Krông Năng truy tố bị cáo Nguyễn Thị C về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 

điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị 

Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị C phạm tội: “Trộm cắp tài sản” và đề 

nghị:  

- Về trách nhiệm hình sự:  



 3 

+ Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173; các điểm h, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 

Điều 56 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị C từ 02 năm đến 02 năm 06 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Tổng hợp với hình phạt 02 năm 06 tháng tù tại Bản án số 58/HSST ngày 

31/7/2013 của Tòa án nhân dân huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, buộc bị cáo chấp 

hành hình phạt chung của 02 bản án. 

Về biện pháp tư pháp: Áp dụng các Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự, đề nghị:  

+ Tuyên tịch thu, tiêu hủy 01 cây tre khô dài 330 cm, đường kính 2cm, 01 bên 

của cây tre có lồng sắt bọc vải là công cụ thực hiện hành vi phạm tội và không có giá 

trị sử dụng. 

+ Tuyên trả 01 điện thoại di động Nokia màu xanh có số sêri 356317051859636 bên 

trong có chứa sim số 0946.737.237 và 01 xe mô tô hiệu LiFan màu nâu BKS 47H4-6432. 

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm, bị cáo không có ý 

kiến tranh luận, chỉ đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Krông 

Năng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Năng, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về nội dung: Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng 

như diễn biến hành vi mà Viện kiểm sát đã truy tố bị cáo theo nội dung bản cáo trạng. 

Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay cơ bản phù hợp với lời khai của bị 

hại, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Như 

vậy đã có đủ cơ sở để kết luận:  

Năm 2012, Nguyễn Thị C 02 lần phạm tội Trộm cắp tài sản, bị Tòa án nhân 

dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, xử phạt 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo; bị 

Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ xử phạt 06 tháng tù, tổng hợp hình phạt hai bản án là 

01 năm 06 tháng tù, chưa đi thi hành án thì năm 2013 tiếp tục phạm tội Trộm cắp tài 

sản, bị Tòa án nhân dân huyện Krông Năng xử phạt 01 năm tù, tổng hợp hình phạt 

chung là 2 năm 06 tháng tù, trừ đi thời hạn tạm giam thì C phải chấp hành tiếp 02 

năm 16 ngày. Do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên bị cáo C được hoãn thi hành án 

hình sự. 

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 26/4/2020, tại thôn L, xã E, huyện K, tỉnh Đắk 

Lắk, Nguyễn Thị C đã có hành vi lén lút trộm cắp 74 kg bơ loại 034 của anh Chữ Đức 

B, tài sản trộm cắp có giá trị 2.442.000 đồng. 
 

Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, vì đã tái 

phạm, chưa được xóa án tích. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp 

tài sản” quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát truy tố 
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bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình 

sự là hoàn toàn có căn cứ. 

Khoản 1, điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự quy định: 

“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến 

dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm: 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm 

đến 07 năm: 

… 

g) Tái phạm nguy hiểm…” 

Haønh vi phaïm toäi do bò caùo thöïc hieän coù tính nguy hieåm cho xaõ hoäi. Một mặt, 

hành vi của bị cáo đã xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, một khách 

thể quan trọng được luật hình sự bảo vệ. Mặt khác, hành vi của bị cáo còn gây ảnh 

hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo là người có nhân thân xấu, đã nhiều 

lần bị xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, 

thể hiện bản chất coi thường pháp luật, không có ý thức tu dưỡng rèn luyện bản thân của 

bị cáo. Chính vì vậy, việc xử lý bị cáo một cách nghiêm minh bằng pháp luật hình sự là 

hoàn toàn cần thiết và thỏa đáng, vì như vậy vừa đảm bảo nguyên tắc trừng trị của pháp 

luật đối với người phạm tội và qua việc xử lý bị cáo một cách nghiêm minh cũng có taùc 

duïng phoøng ngöøa raên ñe chung trong cộng đồng.  

Xeùt tính chaát, möùc ñoä, haäu quaû cuûa haønh vi do các bị cáo thực hiện thaáy cần 

thiết phải áp dụng hình phạt tù, caùch ly bị cáo ra khoûi xaõ hoäi moät thôøi gian nhaát ñònh 

ñeå baûo ñaûm vieäc caûi taïo giaùo duïc bò caùo thaønh coâng daân coù ích cho xaõ hoäi. 

[ 3]. Xét quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa đối với việc giải 

quyết vụ án là có căn cứ pháp luật, nên cần chấp nhận.   

[ 4]. Tình tiết tăng nặng: Không. 

[ 5]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo; thiệt hại do bị cáo gây ra là không 

lớn, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, thực hiện chính sách khoan hồng 

của pháp luật, HĐXX xét thấy cần xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự 

cho bị cáo khi ấn định mức hình phạt cụ thể.  

[ 6 ]. Về biện pháp tư pháp:  

- Về xử lý vật chứng: Đối với 03 bao xác rắn màu xanh bên trong có chứa quả 

bơ có trọng lượng 74 kg loại bơ 034: Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu hợp 

pháp là ông Chữ Đức Biên, việc trả lại tài sản cho chủ sở hữu hợp pháp của cơ quan 

điều tra là phù hợp với quy định của pháp luật, cần được chấp nhận. 

+ Đối với 01 cây tre khô dài khoảng 330 cm, đường kính 2cm, 01 bên của cây 

tre có lồng sắt bọc vải: Là công cụ thực hiện hành vi phạm tội và không có giá trị sử 

dụng nên cần tịch thu, tiêu hủy. 

+ Đối với 01 điện thoại di động Nokia màu xanh có số sêri 356317051859636 

bên trong có chứa sim số 0946.737.237 và 01 xe mô tô hiệu LiFan màu nâu BKS 

47H4-6432: Đây là các tài sản hợp pháp của bị cáo, không liên quan đến hành vi 

phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo. 
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- Về trách nhiệm dân sự: Do người bị hại không có yêu cầu nên HĐXX không 

xem xét, giải quyết. 

Đối với Lê Nguyễn Thảo L: Quá trình bị cáo Nguyễn Thị C trộm cắp bơ thì C 

không có thống nhất, bàn bạc gì đối với L, L không biết việc C vào vườn bơ để thực 

hiện hành vi trộm cắp. Vì vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra không xử lý hình sự đối với 

Ly là có căn cứ. 

 [ 7] Về án phí: Do xác định hành vi của bị cáo là phạm tội, phải chịu trách nhiệm 

hình sự, nên bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị C phạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173; các điểm h, s khoản 1 Điều 51 và khoản 2 

Điều 56 Bộ luật hình sự:  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị C 02 ( Hai) năm tù. 

Tổng hợp với hình phạt 02 năm 06 tháng tù tại Bản án số 58/HSST ngày 

31/7/2013 của Tòa án nhân dân huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk: Buộc bị cáo chấp 

hành hình phạt chung của 02 bản án là 04 ( Bốn ) năm 06 ( Sáu ) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tính từ ngày 27/7/2020, được khấu trừ thời gian đã tạm giam là 

05 tháng 14 ngày và thời gian tạm giữ từ ngày 27/4/2020 đến ngày 05/5/2020. 

2. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng các Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự:  

+ Tuyên tịch thu, tiêu hủy 01 cây tre khô dài 330 cm, đường kính 2cm, 01 bên 

của cây tre có lồng sắt bọc vải là công cụ thực hiện hành vi phạm tội và không có giá 

trị sử dụng. 

+ Tuyên trả cho bị cáo 01 điện thoại di động Nokia màu xanh có số sêri 

356317051859636 bên trong có chứa sim số 0946.737.237 và 01 xe mô tô hiệu LiFan màu 

nâu BKS 47H4-6432. 

( Vật chứng đã được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông 

Năng theo Biên bản giao nhận ngày 11/8/2020). 

 3. Về án phí: Áp dụng Điều 135 của Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 2 Điều 26 Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội: Buộc bị 

cáo Nguyễn Thị C phải nộp 200.000đ ( Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

 4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 

15 ngày, kể từ ngày tuyên án.  

 Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc ngày bản án được tống đạt hợp lệ. 
 

Nơi nhận: 

-TAND tænh Ñaék Laék;                                           

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;                                             

- VKSND huyeän Kroâng Naêng; 

- Coâng an huyeän Kroâng Naêng; 

- THADS huyeän Kroâng Naêng; 

- Boä phaän THAHS; 

- Bò caùo, người tham gia tố tụng; 

- Löu hồ sơ, VP.         

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                               

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 ( Đã ký ) 

 

                     

 

    BÙI NGỌC SAN 
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